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KẾ HOẠCH
KHẢO SÁT, ĐIỀU TRA HỘ GIA ĐÌNH DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ Nghị quyết 24-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa IX, tại hội nghị lần thứ bảy về công tác dân tộc và thực hiện các quyết định số 449/QĐ-TTg ngày 12/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020; Quyết định số 2356/QĐ-TTg, ngày 04/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện chiến lược công tác dân tộc đến 2020; Quyết định số 2214/QĐ-TTg, ngày 14/11/2013 của Thủ tướng về tăng cường hợp tác quốc tế phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số;
Thực hiện chủ trương của UBND tỉnh tại văn bản số 4826/UBND-VP, ngày 09/7/2014 về việc đồng ý cho tiến hành khảo sát, điều tra cơ bản của hộ gia đình và tình hình kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh; Triển khai nội dung kiến nghị của HĐND tỉnh về thực hiện chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh theo văn bản số 489/UBND-VP, ngày 17/01/2014 của UBND tỉnh; Kế hoạch số 4098/KH-UBND, ngày 06/7/2010 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc triển khai thực hiện các kế hoạch số 93-KH/TU; Tiếp tục thực hiện triển khai kết luận số 57-KL/TW của Bộ Chính trị về công tác dân tộc theo văn bản số 2395/UBND-VP, ngày 17/4/2013 của UBND tỉnh.
UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, lập kế hoạch tổ chức thực hiện điều tra, khảo sát tình hình cơ bản của hộ gia đình và tình hình kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh với những nội dung cụ thể như sau:
I- Mục đích, ý nghĩa
1- Mục đích:
Nắm toàn bộ số lượng dân tộc thiểu số sống trên địa bàn tỉnh, tổng số hộ, số nhân khẩu, phân bố trên địa bàn; Sự tham gia của đồng bào vào hệ thống chính trị các cấp; Trình độ học vấn, văn hóa, chuyên môn kỹ thuật; Tiếp cận các sản phẩm văn hóa truyền thống, văn hóa tuyên truyền của các cơ quan trên địa bàn tỉnh ...; tình hình sản xuất kinh doanh của đồng bào dân tộc thiểu số (đất sản xuất, sự tiếp cận khoa học, kỹ thuật trong sản xuất, sự tham gia của đồng bào trong các ngành công nghiệp, các khu, cụm công nghiệp ...); tình hình nhà ở, điều kiện sống sinh hoạt của đồng bào và những thông tin quan trọng khác ...
2- Ý nghĩa:
Phục vụ cho việc đánh giá sự tác động của các chính sách về dân tộc của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh các sở, ban, ngành ... trong thời gian qua đối với các dân tộc trên địa bàn tỉnh; Có cơ sở tin cậy hoạch định các chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Phục vụ cho việc đánh giá Nghị quyết đại hội tỉnh Đảng bộ nhiệm kỳ V (2011-2015) và xây dựng Nghị quyết đại hội tỉnh Đảng bộ nhiệm kỳ VI (2016-2020) về công tác dân tộc, chính sách phát triển KT-XH đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
II- Đối tượng, phạm vi và đơn vị điều tra
1- Đối tượng điều tra và phạm vi điều tra: Toàn bộ các hộ dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn tỉnh (các hộ có chủ hộ hoặc thành viên trong hộ là người dân tộc thiểu số).
2- Đơn vị điều tra: Mỗi hộ gia đình dân tộc thiểu số là một đơn vị điều tra thu thập thông tin.
III- Thời điểm, thời gian điều tra và thời kỳ thu thập số liệu
1- Thời điểm: 01-11-2014
2- Thời gian: Từ ngày 01/11/2014 đến 31/12/2014.
3- Thời kỳ thu thập thông tin: Cả năm 2014
IV- Nội dung và phương pháp điều tra
1- Nội dung:
- Những thông tin chung về chủ hộ (Họ tên, tuổi, giới tính, đoàn thể chính trị, tôn giáo, nghề nghiệp ...)
- Thông tin về các thành viên trong gia đình, gồm họ tên, ngày tháng năm sinh (tuổi), giới tính, tôn giáo, học vấn, tình trạng đi học, chuyên môn kỹ thuật, nghề nghiệp, tình trạng việc làm, khu vực làm việc, thu nhập …
- Tình hình sản xuất kinh doanh của đồng bào dân tộc thiểu số (Đất sản xuất, tài sản, máy móc thiết bị dùng cho sản xuất, sự tiếp cận khoa học, kỹ thuật trong sản xuất, sự tham gia của đồng bào trong các ngành công nghiệp, các khu, cụm công nghiệp ...); Khả năng tiếp cận các nguồn vốn từ các chính sách của nhà nước, từ các tổ chức tín dụng, ngân hàng chính sách, ngân hàng thương mại ...
- Thụ hưởng các chính sách của nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu số như bảo hiểm y tế, hỗ trợ học phí cho học sinh, sinh viên, hỗ trợ học nghề ... và những thông tin về hoạt động văn hóa, giáo dục, y tế ... sự tiếp cận các dịch vụ khác của đồng bào các dân tộc thiểu số.
- Thu nhập và chi tiêu của đồng bào dân tộc thiểu số (cơ cấu thu nhập và chi tiêu; sự biến động trong thu nhập và chi tiêu).
- Tình hình nhà ở, điều kiện sống sinh hoạt của đồng bào ...
- Tình hình kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.
Những nội dung thông tin cần thu thập được thể hiện trên 2 loại biểu điều tra, Biểu số 01 và Biểu số 02-PX
Biểu điều tra số 01 - được thiết kế thành 4 phần
Phần I - Thông tin chung về hộ gia đình, bao gồm những thông tin về chủ hộ, giới tính, dân tộc, tôn giáo, học vấn, đảng viên…; Số nhân khẩu thực tế thường trú tại hộ, trong đó nữ; Nhân khẩu trong độ tuổi lao động, trong đó nữ...;
Thông tin về các thành viên trong hộ gia đình; Hưởng thụ văn hóa, y tế, giáo dục; Việc làm, thu nhập ... (40 câu hỏi và các câu chi tiết)
Phần II - Đất đai, tài sản và điều kiện sinh hoạt của hộ gia đình, bao gồm những thông tin về đất đai của hộ sử dụng cho các mục đích sản xuất, ở, phân theo các loại đất ...; Các tài sản hộ sử dụng cho sản xuất kinh doanh, sử dụng cho sinh hoạt và đời sống của hộ; Khả năng tiếp cận các nguồn lực cho sản xuất như vốn, lao động ... Các chính sách mà hộ được thụ hưởng ...(45 câu hỏi, và các câu chi tiết).
Phần III - Tình hình thu nhập và chi tiêu hộ gia đình, bao gồm những thông tin về thu nhập từ các ngành sản xuất kinh doanh, chi phí sản xuất kinh doanh; thu từ các hoạt động khác, nguồn khác; chi tiêu cho ăn uống, sinh hoạt trong năm 2014 ... (60 câu hỏi, và các câu chi tiết).
Phần IV - Đánh giá chung của hộ gia đình về tình hình kinh tế - xã hội tại nơi hộ sinh sống trong những năm qua, bao gồm các lĩnh vực cơ sở hạ tầng; đời sống kinh tế; điều kiện sản xuất kinh doanh; cơ hội tiếp cận chính sách, khoa học, công nghệ ... những thông tin khác ... (24 câu hỏi, và các câu chi tiết)
Biểu số 2-PX: Sử dụng cho các thôn, ấp bản với những thông tin về số hộ, số khẩu, ... (20 câu hỏi và các câu chi tiết)
2- Phương pháp điều tra:
Phỏng vấn trực tiếp, kết hợp quan sát điều kiện cụ thể của hộ dân tộc, điều tra viên (cán bộ xã, phường, thị trấn) tiến hành gặp gỡ chủ hộ (hoặc người nắm vững thông tin về hộ), phỏng vấn và ghi phiếu.
V- Tổng hợp và phân tích kết quả
1- Thiết kế các biểu tổng hợp:
Giao trách nhiệm cho Cục Thống kê chủ trì, phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh thiết kế các loại biểu tổng hợp đầu ra, gồm:
- Biểu tổng hợp nhanh ở thôn, ấp, bản.
- Biểu tổng hợp nhanh cấp phường, xã, thị trấn.
- Biểu tổng hợp nhanh cấp huyện, thành phố, thị xã
- Biểu tổng hợp nhanh cấp tỉnh.
- Các biểu đầu ra chi tiết phục vụ phân tích, đánh giá tình hình cơ bản của hộ dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.
2- Tổng hợp:
Trên cơ sở kết quả đầu ra được thiết kế theo mục đích nghiên cứu (Ban Dân tộc tỉnh đề xuất), Giao trách nhiệm cho Cục Thống kê viết chương trình, hợp đồng viết chương trình nhập tin và kết xuất các kết quả tổng hợp. - Sản phẩm: Các biểu tổng hợp và kết quả tổng hợp cuối cùng.
3- Phân tích:
Cục Thống kê tỉnh và Ban Dân tộc tỉnh có trách nhiệm thống nhất soạn thảo đề cương sơ bộ, đề cương chi tiết, báo cáo hoàn chỉnh trình UBND tỉnh - Sản phẩm: Báo cáo hoàn chỉnh (in ấn phát hành nội bộ).

VI- Tổ chức thực hiện
Từ 01-6-2014 đến 25-6-2014: Chuẩn bị hồ sơ, trình UBND tỉnh về chủ trương và kinh phí điều tra khảo sát; xây dựng kế hoạch điều tra; Biểu mẫu thu thập thông tin điều tra (đầu vào) - Đã triển khai và đã có chủ trương của UBND tỉnh đồng ý cho điều tra khảo sát - Văn bản 4826/UBND-VP, ngày 09/7/2014.
Từ 15-6-2014 đến 15-7-2014: Thiết kế các loại biểu mẫu thông tin đầu vào, các biểu tổng hợp nhanh, các biểu tổng hợp chi tiết thông tin đầu ra, giải thích các chỉ tiêu cần điều tra, thu thập, tìm đối tác viết chương trình tổng hợp …

Từ 15-7 đến 15-8-2014: Hoàn chỉnh các văn bản, biểu mẫu (in ấn), xây dựng biểu kết quả đầu ra (biểu mẫu tổng hợp và đề cương báo cáo phân tích)...
Tổ chức các cuộc hội thảo (3 cuộc) lấy ý kiến đại diện của các chi Cục Thống kê huyện/TP/TX, đại diện Văn phòng UBND các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh.
Từ 15-8 đến 15/9/2014: Hoàn chỉnh các tài liệu, tổ chức tập huấn điều tra cho các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh và 82 xã, phường, thị trấn.
Từ 15-9-2014 đến 15-10-2014: Lập danh sách các hộ dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh thuộc đối tượng điều tra.
Từ 01-11-2014 đến 31-12-2014: Điều tra tại cơ sở hộ.
Từ 01-11-2014 đến 31-01-2015: Đôn đốc, nghiệm thu, nhập tin và tổng hợp kết quả.
Từ 01-02-2015 đến 15-02-2015: Tổ chức phúc tra tại các huyện, thành phố, thị xã. Tổng hợp và báo cáo kết quả phúc tra.
Từ 15-02-2015 đến 15-3-2015: Tổng hợp và báo cáo kết quả về UBND tỉnh BR-VT.
Tháng 4-2015: In ấn và phát hành tài liệu điều tra.
VIII- Trách nhiệm tổ chức thực hiện
1- Cục Thống kê có trách nhiệm tổ chức thực hiện toàn bộ các nội dung, công đoạn, quy trình ... của cuộc điều tra, thực hiện các biểu tổng hợp nhanh phục vụ kịp thời cho UBND tỉnh và các Sở, Ban, Ngành trên địa bàn tỉnh và chịu trách nhiệm đến kết quả cuối cùng. Đồng thời báo cáo chi tiết các kết quả cuộc điều tra về UBND tỉnh, phát hành kết quả đến các cơ quan, đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh.
2- Ban Dân tộc tỉnh có trách nhiệm phối hợp toàn diện với Cục Thống kê trong các khâu: (i)- Xác định nội dung điều tra; Nội dung các thông tin đầu ra; Nội dung phân tích; Sản phẩm cuối cùng của cuộc điều tra (ii)- Phối hợp toàn diện trong các khâu kiểm tra, đôn đốc, nghiệm thu, hoàn thiện phiếu điều tra.
3- Các UBND huyện, thành phố (gọi tắt là huyện) trong tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo phòng Dân tộc huyện, Văn phòng UBND huyện, thành phố, các Chi Cục thống kê, các UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn huyện tổ chức tốt công tác tuyên truyền đến đồng bào dân tộc về cuộc điều tra này, đảm bảo sự ủng hộ của đồng bào trong công tác ghi phiếu điều tra. Đồng thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện tốt các nội dung của cuộc điều tra theo phân công, phân cấp, tổng hợp báo cáo UBND huyện và Cục Thống kê tỉnh theo quy định của kế hoạch điều tra.
4- Các Chi cục Thống kê huyện, thành phố có trách nhiệm phối hợp tốt với phòng Dân tộc, Văn phòng UBND huyện, các UBND xã, phường, thị trấn thuộc huyện tổ chức tuyên truyền đến đồng bào các dân tộc trên địa bàn mình, đảm bảo sự ủng hộ, hợp tác của đồng bào trong công tác ghi phiếu, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình điều tra nghi phiếu (báo cáo Cục Thống kê những vấn đề không tự giải quyết được). Đồng thời tổ chức thực hiện tốt cuộc điều tra này trên địa bàn huyện, chịu trách nhiệm toàn diện đến kết quả cuối cùng của cuộc điều tra, bàn giao toàn bộ phiếu điều tra, các tài liệu tổng hợp theo quy định về Cục Thống kê đúng thời gian và đảm bảo chất lượng.
5- Các phòng Dân tộc, Văn phòng UBND huyện, thành phố có trách nhiệm phối hợp toàn diện với các Chi cục Thống kê huyện, TP trong công tác tuyên truyền, công tác triển khai điều tra, kiểm tra, đôn đốc, nghiệm thu, chỉnh lý các loại biểu điều tra, tổng hợp nhanh cấp huyện và bàn giao tài liệu về Cục Thống kê tỉnh theo quy định.
6- Các UBND xã, phường, thị trấn trong tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo, phân công cán bộ tham gia công tác điều tra, đôn đốc điều tra đối với các thôn ấp, bản, khu phố, tổ dân phố ... trên địa bàn, thực hiện tốt công tác thu thập thông tin, ghi phiếu điều tra, tổng hợp nhanh, báo cáo, bàn giao đầy đủ các phiếu điều tra, các tài liệu tổng hợp ... về Chi cục Thống kê huyện, phòng Dân tộc huyện, Văn phòng UBND huyện theo đúng thời gian quy định và đảm bảo chất lượng. Đồng thời tuyên truyền, giải thích, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình điều tra tại các hộ đồng bào dân tộc.
VIII- Kinh phí
Kinh phí của cuộc điều tra này được ngân sách nhà nước đảm bảo trên tinh thần tiết kiệm, hiệu quả.
Ban Dân tộc tỉnh có trách nhiệm cung cấp số lượng hộ, danh sách các hộ gia đình dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Cục Thống kê tỉnh xác định khối lượng công việc, lập dự toán kinh phí cuộc điều tra khảo sát, phối hợp với sở Tài Chính tỉnh xác định định mức tiền công, cân đối nguồn lực đảm bảo kinh phí cho cuộc điều tra này trình UBND tỉnh xem xét quyết định. Sở tài chính có trách nhiệm thẩm định, hướng dẫn việc sử dụng, thanh quyết toán kinh phí đúng theo qui định hiện hành của pháp luật, đảm bảo tiết kiệm hiệu quả cũng như đảm bảo cho sự thành công của cuộc điều tra này.
Yêu cầu Cục Thống kê tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh, các sở, ban, ngành có liên quan, các UBND huyện, thành phố căn cứ Kế hoạch, tổ chức thực hiện tốt cuộc điều tra này trên địa bàn tỉnh./.
 

	
Nơi nhận:
- UBND tỉnh BR-VT (báo cáo);
- Sở Tài chính (p/h);
- Cục Thống kê tỉnh; Ban Dân tộc (thực hiện);
- UBND các huyện, TP (p/h thực hiện);
- Văn phòng UBND huyện, TP (t/h);
- Phòng Dân tộc các huyện, TP;
- Các Chi cục Thống kê huyện, TP (t/h);
- UBND các phường, xã, TT (t/h);
- Lưu: VT.TH.
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